

1
[bookmark: _GoBack]	
PHỤ LỤC 2
CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỤ THỂ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

	
	Tên chỉ tiêu
	Chỉ tiêu do trung ương báo cáo, đánh giá
	Chỉ tiêu do CDC tỉnh và huyện báo cáo,  đánh giá

	
	Mục tiêu 1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tăng cường phối hợp liên ngành, hoàn thiện các chính sách về phòng, chống BKLN và RLSKTT
	
	

	1
	100% các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có kế hoạch Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 của địa phương, được UBND xã phê duyệt và được cấp ngân sách để triển khai hằng năm.
	
	X

	2
	100% các xã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần vào trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
	
	X

	
	Mục tiêu 2. Giảm thiểu các hành vi nguy cơ chính để dự phòng mắc BKLN và RLSKTT
	
	

	3
	90% các cơ quan, đơn vị thực hiện truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá, rượu, bia, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Tập trung truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
	
	X

	4
	Ít nhất 80% người từ 13 tuổi trở lên được truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực phù hợp
	X
	X

	5
	Ít nhất 80% người từ 40 tuổi trở lên được truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn để biết theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm BKLN và RLSKTT
	X
	X

	6
	Giảm tỷ lệ uống rượu, bia mức nguy hại ở nam giới từ 18 tuổi trở lên còn dưới 35%, giảm tỷ lệ hiện uống rượu, bia ở người 13 đến 17 tuổi còn dưới 20%
	X
	

	7
	Giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 tuổi trở lên còn dưới 37%
	X
	

	8
	Giảm mức tiêu thụ muối trung bình của người từ 18 tuổi trở lên còn dưới 7 gam/người/ngày
	X
	

	9
	Giảm tỷ lệ thiếu vận động thể lực ở người từ 18 tuổi trở lên còn dưới 22%
	X
	

	
	Mục tiêu 3. Tăng tỷ lệ phát hiện, quản lý điều trị, chăm sóc người mắc BKLN và RLSKTT
	
	

	
	 Quản lý dự phòng nguy cơ cao, tiền bệnh:
	
	

	10
	Ít nhất 70% người phát hiện bị thừa cân, béo phì được thực hiện các biện pháp tư vấn kiểm soát thừa cân, béo phì phù hợp
	X
	X

	11
	Ít nhất 70% người phát hiện nguy cơ tim mạch được thực hiện các biện pháp quản lý điều trị dự phòng theo quy định
	
	X

	12
	Ít nhất 50% người từ 18 tuổi trở lên được sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia
	
	X

	
	Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết áp:
	
	

	13
	Ít nhất 50% người trưởng thành trong đó 80% người từ 40 tuổi trở lên được đo huyết áp 1 lần/năm để phát hiện sớm tăng huyết áp
	
	X

	14
	Ít nhất 50% người mắc tăng huyết áp được phát hiện; 50% số người phát hiện bệnh được quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn
	
	X

	
	Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị đái tháo đường, tiền đái tháo đường:
	
	

	15
	Ít nhất 70% người từ 40 tuổi trở lên được sàng lọc bằng phiếu đánh giá nguy cơ và/hoặc xét nghiệm đường máu 1 lần/năm để phát hiện sớm đái tháo đường
	
	X

	16
	Ít nhất 55% người mắc đái tháo đường được phát hiện và 55% số người phát hiện bệnh được quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn; 30% người tiền đái tháo đường được phát hiện và 50% số phát hiện được can thiệp dự phòng, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn
	
	X 

	
	Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị bệnh hô hấp mạn tính:
	
	

	17
	Ít nhất 60% người từ 40 tuổi trở lên được khám sàng lọc định kỳ 1 lần/năm để xác định nguy cơ bệnh hô hấp mạn tính
	
	X

	18
	Ít nhất 50% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được phát hiện ở giai đoạn trước khi có biến chứng và 50% số người phát hiện bệnh được quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn
	
	X

	19
	Ít nhất 50% người bệnh hen phế quản được phát hiện ở giai đoạn trước khi có biến chứng và 50% số người phát hiện bệnh được điều trị đạt kiểm soát hen trong đó 20% đạt kiểm soát hoàn toàn
	
	X

	
	Sàng lọc, phát hiện bệnh ung thư:
	
	

	20
	Ít nhất 40% người thuộc đối tượng sàng lọc được định kỳ sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng theo hướng dẫn sàng lọc từng loại ung thư
	
	X

	21
	Ít nhất 40% số người mắc một số bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm (đối với những bệnh ung thư nếu được phát hiện sớm có giá trị nâng cao hiệu quả điều trị)
	X
	

	
	Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị rối loạn sức khỏe tâm thần:
	
	

	22
	Ít nhất 40% người thuộc đối tượng sàng lọc được định kỳ sàng lọc một số rối loạn sức khỏe tâm thần theo hướng dẫn sàng lọc từng bệnh
	
	X

	23
	Phát hiện được ít nhất 70% người mắc tâm thần phân liệt và động kinh, 50% người mắc trầm cảm, 30% người bị sa sút trí tuệ và một số rối loạn tâm thần khác
	
	X

	24
	Quản lý điều trị ít nhất 80% người bệnh tâm thần phân liệt, 70% người bệnh động kinh và 50% người bệnh trầm cảm đã được phát hiện
	
	X

	
	Mục tiêu 4. Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống để bảo đảm cung cấp dịch vụ phòng, chống BKLN và RLSKTT
	
	

	25
	Duy trì và phát triển cơ sở phòng, chống ung thư để triển khai thực hiện dự phòng, phát hiện, chẩn đoán và quản lý điều trị bệnh ung thư. Tạo điều kiện mở rộng thêm các cơ sở phòng chống ung thư khác trên địa bàn tỉnh
	
	X

	26
	100% trung tâm Y tế tuyến huyện, triển khai khám, chẩn đoán, quản lý điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản theo quy định. Trong đó Khoa Khám bệnh có vai trò đầu mối triển khai các hoạt động
	
	X

	27
	100% số Trung tâm Y tế tuyến huyện triển khai khám, chẩn đoán, quản lý điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường theo quy định
	
	X

	28
	95% Trạm Y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh có ít nhất 3 nhóm thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp, 2 nhóm thuốc điều trị bệnh đái tháo đường và có thuốc thiết yếu cho điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản theo danh mục quy định
	
	X

	29
	95% số Trạm Y tế xã thực hiện dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường và các BKLN khác theo quy định
	
	X

	30
	100% các trung tâm Y tế tuyến huyện, thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị cho người bệnh tâm thần phân liệt và động kinh; 60% trung tâm Y tế tuyến huyện, thực hiện chẩn đoán, điều trị, quản lý cấp thuốc cho người bệnh trầm cảm và 50% trung tâm Y tế tuyến huyện, thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị cho người mắc một số rối loạn sức khỏe tâm thần khác
	
	X

	31
	100% số Trạm Y tế xã thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị cho người bệnh tâm thần phân liệt và động kinh; 50% số Trạm Y tế xã quản lý cấp thuốc điều trị cho người bệnh trầm cảm
	
	X

	32
	100% cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần các tuyến được đào tạo tập huấn về dự phòng, giám sát, phát hiện, quản lý, chẩn đoán, điều trị bệnh theo quy định
	
	X

	
	Mục tiêu 5. Phát triển hệ thống giám sát, quản lý thông tin, thống kê báo cáo bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và các yếu tố nguy cơ
	
	

	33
	Tổ chức điều tra khảo sát để thu thập, công bố số liệu về các yếu tố nguy cơ phổ biến của bệnh không lây nhiễm 5 năm/1 lần
	X
	

	34
	100% đơn vị ghi nhận ung thư thực hiện thu thập và hằng năm báo cáo số liệu chuẩn hóa về mắc mới ung thư và các thông tin liên quan
	X
	

	35
	100% Trạm Y tế xã và các cơ sở y tế liên quan thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê báo cáo đầy đủ kết quả dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị và nguyên nhân tử vong do các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần theo quy định
	
	X

	36
	95% cán bộ đầu mối giám sát, thống kê báo cáo các tuyến được tập huấn về giám sát, quản lý thông tin, thống kê báo cáo bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần theo quy định
	
	X
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1           PH ?  L ? C 2   CÁC M ? C TIÊU, CH ?  TIÊU C ?  TH ?  GIAI ĐO ? N 2020  -   2025    

 Tên ch ?  tiêu  Ch ?  tiêu do  trung ương  báo cáo,  đánh giá  Ch ?  tiêu  do CDC  t ? nh và  huy ? n   báo cáo,   đánh giá  

 M ? c tiêu 1. Nâng cao vai trò, trách nhi ? m c ? a các c ? p  chính quy ? n, tăng cư ? ng ph ? i h ? p   liên ngành, hoàn thi ? n  các chính sách v ?  phòng, ch ? ng BKLN và RLSKTT    

1  100%   các   xã, th ?   tr ? n   (sau đây g ? i chung là xã )  có k ?   ho ? ch  P hòng, ch ? ng b ? nh không lây nhi ? m và r ? i lo ? n s ? c kh ? e tâm  th ? n giai đo ? n 2022 - 2025   c ? a đ ? a phương,   đư ? c  UBND   xã   phê  duy ? t và đư ? c c ? p ngân sách đ ?   tri ? n khai   h ? ng năm .   X  

2  100% các   xã   đưa các m ? c tiêu, ch ?   tiêu v ?   p hòng, ch ? ng b ? nh  không lây nhi ? m và r ? i lo ? n s ? c kh ? e tâm th ? n   vào trong  chương tr ình, k ?   ho ? ch phát tri ? n kinh t ?   xã h ? i c ? a đ ? a phương.   X  

 M ? c  tiêu 2. Gi ? m thi ? u các hành vi nguy cơ chính đ ?  d ?   phòng m ? c BKLN và RLSKTT    

3  90% các cơ quan, đơn v ?  th ? c hi ? n truy ? n thông phòng ch ? ng  tác h ? i thu ? c lá, rư ? u, bia, b ? o đ ? m dinh dư ? ng h ? p lý, tăng  cư ? ng v ? n đ ? ng th ?  l ? c, phát hi ? n s ? m b ? nh không lây  nhi ? m  và r ? i lo ? n s ? c kh ? e tâm   th ? n. T ? p trung truy ? n thông tr ? c ti ? p  t ? i c ? ng đ ? ng, trư ? ng h ? c và trên các phương ti ? n thông tin đ ? i  chúng.   X  

4  Ít nh ? t 80% ngư ? i t ?  13 tu ? i tr ?  lên đư ? c truy ? n thông v ?   phòng ch ? ng tác h ? i c ? a thu ? c lá, rư ? u, bia, b ? o  đ ? m dinh  dư ? ng h ? p lý, tăng c ư ? ng v ? n đ ? ng th ?  l ? c phù h ? p  X  X  

5  Ít nh ? t 80% ngư ? i t ?  40 tu ? i tr ?  lên đư ? c truy ? n thông, cung  c ? p thông tin, hư ? ng d ? n đ ?  bi ? t theo dõi s ? c kh ? e, phát hi ? n  s ? m BKLN và RLSKTT  X  X  

6  Gi ? m t ?  l ?  u ? ng rư ? u, bia m ? c nguy h ? i  ?   nam gi ? i t ?  18 tu ? i  tr ?  lên còn d ư ? i 35%, gi ? m t ?  l ?  hi ? n u ? ng rư ? u, bia  ?  ngư ? i  13 đ ? n 17 tu ? i còn d ư ? i 20%  X   

7  Gi ? m t ?  l ?  hút thu ? c  ?  nam gi ? i t ?  15 tu ? i tr ?  lên còn d ư ? i  37%  X   

8  Gi ? m m ? c tiêu th ?  mu ? i trung bình c ? a ngư ? i t ?  18 tu ? i tr ?   lên còn d ư ? i   7 gam/ngư ? i/ngày  X   

9  Gi ? m t ?  l ?  thi ? u v ? n đ ? ng th ?  l ? c  ?  ngư ? i t ?  18 tu ? i tr ?  lên  còn d ư ? i 22%  X   

 M ? c tiêu 3. Tăng t ?  l ?  phát hi ? n, qu ? n lý đi ? u tr ? , chăm sóc  ngư ? i m ? c BKLN và RLSKTT    

   Qu ? n lý d ?  phòng nguy c ơ cao, ti ? n b ? nh:    

10  Ít nh ? t 70%  ngư ? i phát hi ? n b ?  th ? a cân, béo phì  đư ? c th ? c  hi ? n các bi ? n pháp tư v ? n ki ? m soát th ? a cân, béo phì phù h ? p  X  X  

11  Ít nh ? t 70% ngư ? i phát hi ? n nguy cơ tim m ? ch đư ? c th ? c hi ? n  các bi ? n pháp qu ? n lý đi ? u tr ?  d ?  phòng theo quy  đ ? nh   X  

